
ĐỀ THI 1999 - 2000 

(Huyện Thanh Trì) 

1. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:  

 
11 23 10 19

;  ;  ;  
12 21 13 19

  

2. Tìm số tự nhiên biết rằng khi bỏ chữ số hàng đơn vị thì số đổ giảm đi 14 

lần. 

3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 170m chiều rộng bằng 2/3 chiều 

dài. 

Người ta mở một đường đi xung quang vườn rộng 2m. Tìm diện tích còn lại 

để trồng trọt. 

4. Có 3 nhóm học sinh tham gia chời ném bóng vào rổ. Cứ nhóm 1 ném được 

3 quả thì nhóm 2 ném được 6 qua vào rổ. Cứ nhóm 3 ném được 3 quả vào rổ 

thì nhóm 1 ném được 2 quả vào rổ. Tính số bóng của mỗi nhóm ném được 

vào rổ (biết rằng số bóng cả 3 nhóm ném được vào rổ là 72 qua). 

5. Một người viết liên tiếp nhóm chữ CHĂM HỌC CHĂM LÀM thành dãy 

CHĂM HỌC CHĂM LÀM CHĂM HỌC CHĂM LÀM... Hỏi chữ cái thứ 

1000 trong dãy là chữ gì ? 

 

THANH TRÌ 18/4/2001 

Bài 1: (4 điểm) 

Tổng hai số bằng 649. Số bé có hai chữ số. Thêm một chữ số 0 vào bên phải 

số bé sẽ được số lớn. Tìm hai số đó ? 

Bài 2: (4 điểm) 

Tìm phân số bằng phân số 3/5, biết rằng hiệu của mẫu số và tử số cửa phân số 

đó bằng 18 ?  

Bài 3: (5 điểm) 

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 286m. Người ta chia khu đất đọc 

theo chiều rộng thành hai hình chữ nhật và thấy tổng chu vi của chúng bằng 

410m. Tìm diện tích của khu đất. 

Bài 4: (5 điểm) 

Có hai túi bi. Nếu bỏ 6 viên bi từ túi thứ nhất sang tứi thứ hai thì túi thứ hai 

nhiều bi gấp đôi túi thứ nhất. Nếu bỏ 4 viên từ túi thứ hai sang túi thứ nhất thì 

số bi của hai túi sẽ bằng nhau. Tính số bi ở mỗi túi lúc đầu. 

Bài 5: (2 điểm) 

Có thể tìm được số tự nhiên n để: 



1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = 1444 hay không ?  

 


